	Biểu số: 0611.N.STC

Kèm theo Thông tư số 91/2024/TT-BTC 
ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Thời hạn báo cáo: Ngày 20 tháng 02 năm sau năm báo cáo
	
	Đơn vị báo cáo: 
Sở Tài chính tỉnh/thành phố....

Đơn vị nhận báo cáo: 
Cục Tin học và Thống kê tài chính


TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VÀ THANH TOÁN TRÁI PHIẾU 
CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Năm...
Đơn vị tính: Tỷ đồng

	STT
	Nội dung
	Khối lượng

	(A)
	(B)
	(1)

	1
	Số dư trái phiếu chính quyền địa phương đầu kỳ
	 

	2
	Số phát hành trái phiếu chính quyền địa phương trong năm
	 

	 
	Trong đó:
	 

	2.1
	- Kỳ hạn 2 năm
	 

	2.2
	- Kỳ hạn 3 năm
	 

	2.3
	- Kỳ hạn 5 năm
	 

	...
	........
	 

	3
	Tình hình thanh toán gốc, lãi trong kỳ
	 

	3.1
	- Trả nợ gốc
	 

	3.2
	- Trả nợ lãi
	 

	4
	Số dư trái phiếu chính quyền địa phương cuối kỳ
	 

	5
	Thanh toán phí phát hành, thanh toán trái phiếu
	 

	5.1
	Phí phát hành trái phiếu
	 

	5.2
	Phí thanh toán gốc, lãi trái phiếu
	 


	
	
	     Ngày... tháng... năm...

	NGƯỜI LẬP BIỂU

 (Ký, họ tên)
	NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU

 (Ký, họ tên)
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 (Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 0611.N.STC: Tình hình huy động và thanh toán trái phiếu chính quyền địa phương

Giải thích biểu mẫu báo cáo:

- Thông tin của biểu được tổng hợp từ thông tin về tình hình huy động và trả nợ gốc, lãi trái phiếu chính quyền địa phương và thông tin về thanh toán phí phát hành, thanh toán trái phiếu chính quyền địa phương theo quy định.

- Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo về phát hành, thanh toán trái phiếu chính quyền địa phương
